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B. PHẦN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.

Bài 19:  Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1918-1927).

Câu 1: Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến 1427 ?
	1
	Ngày 7 - 2 - 1418
	Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ.

	2
	Năm 1424
	Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng được Nghệ An.

	3
	Năm 1425
	Nghĩa quân Lam Sơn giải phóng được Tân Bình, Thuận Hóa.

	4 
	Năm 1426

+ Tháng 9 – 1426

+ Tháng 11 - 1426
	Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vị hoạt động.

Chiến thắng trận Tốt Động - Chúc Động.

	5
	Cuối năm 1427
	Chiến thắng trận Chi Lăng - Xương Giang. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng.

	
	
	


Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.


* Nguyên nhân thắng lợi: 

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nà, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu. Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt nam nữ, già trẻ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến (gia nhập lực lượng vũ trang nhân dân, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân,...)

- Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã biết dựa vào dân, từ cuộc khởi nghĩa phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc quy mô cả nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng đất nước.


* Ý nghĩa lịch sử:

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam -  thời Lê sơ.

Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527).

1.Tổ chức bộ máy chính quyền: 
- Sau khi đánh bại quân Minh, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Việt.

- Bộ máy nhà nước:

* Trung ương
Trung ương:








* Địa phương








=> Bộ máy nhà nước chuyên chế tập quyền hoàn chỉnh.

2. Tổ chức quân đội: 
- Thực hiện chế độ “ngụ binh ư nông”

- Quân đội gồm hai bộ phận chính:

+ Quân ở triều đình.

+ Quân ở các địa phương.

bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh.

- Vũ khí có dao, kiếm, cung tên, hỏa pháo, hỏa đồng.  

- Quân lính được luyện tập võ nghệ hằng năm, bố trí quân đội mạnh ở các vùng biên giới.

3. Pháp luật:
- Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.

- Nội dung cơ bản:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.

+ Bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế...

+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ . 

4. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
- Sau chiến tranh, nhà Lê cho 25 vạn lính về quê làm ruộng.

- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng

- Đặt ra một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp

- Thực hiện “phép quân điền”

- Cấm giết trâu bò bừa bãi.

-> Sản xuất đc phục hồi và phát triển.

b. Thủ công nghiệp:

- Phát triển nhiều ngành nghề thủ công ở làng xã.

- Kinh đô Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công.

- Cục bách tác quản lý các xưởng sản xuất của nhà nước.

c. Thương nghiệp:

- Khuyến khích lập và họp chợ.

- Buôn bán với nước ngoài vẫn duy trì và phát triển.

4. Văn hóa- giáo dục: 

a.Tình hình giáo dục và khoa cử:

- Dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công , mở nhiều khoa thi để tuyển chọn quan lại . Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát 

- Nho giáo chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.  

- Giáo dục thời Lê Sơ qui củ và chặt chẻ: thi 3 kỳ (Hương, Hội, Đình) để chọn nhân tài.

- Thời Lê Sơ tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

b. Văn học, khoa học, nghệ thuật:
*. Văn học:
- Văn học chữ Hán duy trì, văn học chữ Nôm chiếm vị trí quan trọng.

- Nội dung: Yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng.

*. Khoa học: 

- Đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực sử học, địa lý, y học, thiên học.
*. Nghệ thuật: 

- Sân khấu, ca hát tuồng chèo phục hồi và phát triển.

- Nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đặc sắc, kĩ thuật điêu luyện.
Bài 25: Phong trào Tây Sơn.

Câu 1:  Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.
	STT
	Niên đại
	Sự kiện

	1
	Mùa xuân năm 1771
	Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

	2
	Năm 1773

+ Mùa thu năm 1773

+ Tháng 9 - 1773
	Nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được phần lớn phủ Quy Nhơn.

Nghĩa quân hạ được phủ thành.

	3
	Giữa năm 1774
	Nghĩa quân kiểm soát một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam

	4
	Năm 1777
	Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong.

	5
	Năm 1785

+ Tháng 1 - 1785

+ Ngày 19 - 1 - 1785
	Nguyễn Huệ được lệnh tiến quân vào Gia Định.

Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm -  Xoài Mút.

	6
	Năm 1786

+ Tháng 6 - 1786

+ Ngày 21 - 7 - 1786
	Nghĩa quân hạ được thành Phú Xuân.

Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

	7
	Năm 1788

+ Giữa năm 1788

+ Tháng 12 - 1788
	Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long trị tội Vũ Văn Nhậm.

Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, lập tức tiến quân ra Bắc.

	8
	Năm 1789
	Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.


Câu 2:  Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.


* Nguyên nhân thắng lợi:

- Có được thắng lợi trên, trước hết là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta. 
- Tiếp đó, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta ở thế kỉ XVIII.


* Ý nghĩa lịch sử:

- Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. 
- Đồng thời, phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

1. Chính sách ngoại giao, ngoại thương của nhà Nguyễn: 
* Ngoại giao: các vua Nguyễn thần phục nhà Thanh, khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây.

* Ngoại thương :
 + Buôn bán với các nước: Trung Quốc, Xiêm, Mã Lai.

+ Hạn chế buôn bán với người phương Tây:  Không cho người phương Tây mở của hàng. Họ chỉ được ra vào ở một số hải cảng.

2.  So sánh chính sách ngoại giao, ngoại thương của thời Nguyễn có gì khác so với thời Quang Trung 

* Ngoại giao:

- Giống: Đều giữa mối quan hệ với nhà Thanh.

- Khác: 

+ Thời Quang Trung: Với nhà Thanh Thì mền déo nhưng kiên quyết bảo về từng tát đất của tổ quốc.
+ Nhà Nguyễn : Thuần phục nhà thanh một cách mù quáng, khước từ mọi tiếp xúc với phương Tây.

* Ngoại thương:

- Thời Quang Trung: + Bãi bỏ và giảm nhiều thức thuế.

                                      + Mở của ái, thông chợ búa.
- Thời Nguyễn: + Buôn bán với các nước: Trung Quốc, Xiêm, Mã Lai.

                          + Hạn chế buôn bán với người phương Tây:  Không cho người phương Tây mở của hàng. Họ chỉ được ra vào ở một số hải cảng.[image: image1.png]



VUA





Các quan đại thần





Thượng thư





Các cơ quan chuyên môn





Các bộ (6 bộ)


Lại-Hộ-Lễ-Binh-Hình-Công





Ngự sử đài





Quốc sử viện





Hàn lâm viện





Đạo


(Đô ti-Hiến ti- Thừa ti)





Phủ





Huyện (Châu)





xã














